Bài 304: Kĩ thuật hàn hàn kim loại bằng phương pháp hàn hồ quang tay

	UAN
	F/504/9170

	Cấp độ
	3

	Giá trị tín dụng
	175

	GLH
	322

	Quan hệ với NOS
	Bài này bắt nguồn từ Bài 4: Kĩ thuật hàn hàn kim loại bằng phương pháp hàn hồ quang tay trong giáo trình hướng nghiệp chuẩn quốc gia Kĩ thuật hàn và chế tạo (quyển 3)

	Yêu cầu đánh giá của cơ quan nhà nước hoặc bộ phận
	Bài này được chứng thực bởi SEMTA, Hội động kĩ năng Khoa học Kĩ thuật và Công nghệ sản xuất

	Mục tiêu
	Bài này trang bị các kĩ năng và kiến thức cần thiết để chuẩn bị và vận hành kĩ thuật hàn kim loại bằng phương háp hồ quang tay theo quy trình hàn được thông qua. Người học được yêu cầu chuẩn bị và kiểm tra thiết bị hàn và những công cụ gia công cần thiết khác. Trong việc chuẩn bị thiết bị, người học cần kết nối dây dẫn, cáp nối, vòng kẹp điện cực, bộ tiếp đất sẵn sàng để sử dụng, thiết lập, và điều chỉnh điều kiện hàn cùng với đặc điểm kĩ thuật của quá trình hàn. Người học phải vận hàng thiết bị an toàn, chính xác, và điểu chỉnh phù hợp để tạo ra mối hàn theo những đặc điểm kĩ thuật yêu cầu
Trách nhiệm của người học yêu cầu họ phải tuân theo những chính sách và quy trình của tổ chức trong quá trình hàn, và phải báo cáo những vấn đề xảy ra với thiết bị hàn hoặc những hoạt động hàn không thực hiện được hay vượt quá thẩm quyền giải quyết của họ, với người có liên quan. Người học cần phải làm việc với sự giám sát tối thiểu, tự chịu trách nhiệm cá nhân cho hoạt động của mình và độ chính xác của sản phẩm
Kiến thức của người học sẽ cung cấp một vốn hiểu biết tốt cho công việc của họ và cung cấp một cách tiếp cận thông tin torng việc áp dụng quy trình và hướng dẫn hàn. Người học sẽ hiểu được quá trình hàn kim loại hồ quang tay, ứng dụng của nó, và sẽ có hiểu biết đủ sâu về những thiết bị, vật liệu và những thứ cần thiết khác để tạo nền tảng cho việc chuẩn bị và vận hành thiết bị, nhận biết và sửa chữa lỗi đảm bảo cho sản phẩm tạo ra đúng yêu cầu kĩ thuật. Sản phẩm hoàn thành được kiểm tra không tổn hại.
Người học sẽ hiểu được những biện pháp an toàn cần thiết khi làm việc với thiết bị hàn. Người học sẽ được yêu cầu thể hiện những  phương thức làm việc an toàn xuyên suốt và hiểu được trách nhiệm của chính bản thân họ và người khác tại nơi làm việc.


Kết quả học tập
Người học sẽ:
1. Vật liệu hàn bằng phương pháp hàn kim loại hồ quang tay
Tiêu chí đánh giá:
Người học có thể
1.1. Làm việc an toàn , tuân thủ những quy định và hướng dẫn về sức khỏe và an toàn lao động
1.2. Tuân thủ quy trình hàn và hướng dẫn công việc có liên quan
1.3. Đảm bảo việc chuẩn bị cho quy trình hàn đúng theo yêu cầu kĩ thuật
1.4. Đảm bảo những thiết bị hàn và những thiết bị liên quan khác đúng yêu cầu và phù hợp với mục đích công việc.
1.5. Tạo ra những mối hàn như yêu cầu sử dụng những kĩ thuật hàn nhiệt phù hợp
1.6. Thiết lập, kiểm tra, điều chỉnh và sử dụng phương pháp hàn kim loại bằng hồ quang tay và những thiết bị liên quan bao gồm:
a. Thiết bị sử dụng dòng điện xoay chiều (AC) hoặc
b. Thiết bị sử dụng dòng điện một chiều
1.7. Tạo ra những mối hàn kết hợp cả:
a. Hàn giáp mối và
b. Hàn góc
1.8. Những khớp hàn đạt yêu cầu trong quá trình hàn ở những vị trí BS EN ISO 6947:
a. Hàn giáp mối đứng leo (PF) và bốn vị trí khác  được chọn từ:
a. Hàn sấp (PA)
b. Hàn ngang (PC)
c. Hàn quá đầu (PE)
d. Hàn góc dưới trong (PB)
e. Hàn đứng tuột (PG)
f. Hàn ống nghiêng (H-LO45 hoặc J-LO45)
1.9. Sử dụng hai loại và hai kích cỡ điện cực khác nhau trong số:
a. Rutile
b. Căn bản
c. Hợp kim niken
d. Xen-lu-lo
e. Thép không gỉ
f. Những điện cực khác
1.10. Tạo ra những mối hàn ở hai dạng của vật liệu đucợ yêu cầu từ những nhóm vật liệu dưới đây:
a. Tấm kim loại
b. Mặt cắt
c. Ống tròn
d. Những dạng khác
1.11. Tạo ra những khớp hàn có chất lượng theo yêu cầu và có kích thước chính xác:
a. Đạt được chất lượng cấp độ B của BS EN ISO 5817 ngoại trừ mối hàn thừa kim loại, độ lồi quá mức, rãnh thắt quá dày, quá sâu mà cấp độ C áp dụng ( dành cho nhôm, EN30042/ISO10042)
b. Đáp ứng được kích thước chính xác với dung sai cho phép
1.12. Tắt các thiết bị an toàn khi hoàn tất công việc hàn
1.13. Xử lý tốt vật liệu thừa và những mối đính tạm thời theo quy trình được chấp thuận
1.14. Xử lý tốt và hiệu quả những vấn đề trong tầm kiểm soát của họ và báo cáo những vấn đề không thể giải quyết được

Kết quả học tập
Người học sẽ:
2. Biết cách hàn vật liệu bằng phương pháp hàn kim loại hồ quang tay
Tiêu chí đánh giá
Người học có thể
2.1. Giải thích được những quy định và quy trình làm việc an toàn quan sát được khi làm việc với thiết bị hàn hồ quang tay (an toàn chung ở phân xưởng và nơi làm việc, thiết bị bảo hộ cá nhân thcih1 hợp (PPE), phòng cháy, bảo vệ những công nhân khác khỏi tác động của hồ quang, an toàn trong những không gian hạn chế, xử lý khí thải, quy trình xử lý tai nạn, những yêu cầu luật định, quy trình đánh giá nguy cơ và những yêu cầu liên quan của HASAWA, COSHH và những quy định về thiết bị làm việc, xử lý chất thải an toàn)
2.2. Miêu tả được những  rủi ro gắn với việc hàn hồ quang tay và cách thức giảm thiểu chúng (những linh kiện điện có mang dòng điện, tiếp đất kém, hồ quang điện, khí ga, vật liệu bị vung vãi, xỉ nóng và kim loại, việc loại bỏ kim loại/ xỉ bằng máy, việc mài, tăng ca, khu vực hạn chế)
2.3. Giải thích nguyên tắc hàn hồ quang tay, thiết bị, và các bước thực hiện (hàn nóng chảy, đặc tính của hồ quang kim loại, nguồn điện một chiều, xoay chiều, những thiết bị điển hình và dải công suất, bảo trì thiết bị, thuật ngữ sử dụng trong ngành hàn)
2.4. Giải thích cách lấy thông tin cần thiết từ hình vẽ và những hướng dẫn quy trình hàn (dịch được những kí hiệu, phạm vi, nội dung, ứng dụng của quy trình hàn) để kết hợp kí hiệu và quy định theo chuẩn của Anh, Châu Âu hoặc những tiêu chuẩn quốc tế liên quan dựa vào công việc đang tiến hành.
2.5. Giải thích loại và phân loại điện cực ( việc phủ thuốc hàn, kiểm tra, lưu giữ, và sấy khô điện cực)
2.6. Miêu tả các loại mối hàn tấm kim loại, ống tròn, mặt cắt (hàn giáp mối và hàn góc, hàn đơn và kép, vị trí hàn, chất lượng hàn)
2.7. Miêu tả vấn đề có thể xảy ra khi hàn và giải thích làm cách nào để khắc phục (nguyên nhân của sự biến dạng và phương pháp khống chế, hiệu quả của việc hàn trên vật liệu và nguồn gốc của những khiếm khuyết khi hàn, phương pháp đề phòng)
2.8. Giải thích phương pháp được sử dụng để cố định khớp nối để đạt được vị trí chính xác của các phần và hạn chế biến dạng (chuẩn bị biên, khuôn hàn, bộ gá, bộ định vị, bộ đảo phôi, hàn định vị, kích cỡ và khoảng cách phù hợp với độ dày, kích thước cảu bộ phận, việc sử dụng phụ tùng)
2.9. Giải thích cách khởi động thiết bị hàn và những bước kiểm tra cần làm để đảm bảo chúng an toàn và sẵn sàng để sử dụng (kết nối điện, bộ tiếp đất, thiết bị định cỡ, thiết lập thông số, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị)
2.10. Giải thích kĩ thuật vận hành thiết bị hàn để tạo ra những mối hàn ở nhiều vị trí hàn khác nhau (thông số tinh chỉnh, điều chỉnh điện cực, tắt các thiết bị hàn an toàn)
2.11. Miêu tả những hệ thông chỉ tiêu chất lượng của tổ chức được sử dụng và tiêu chuẩn hàn nào cần đạt được 
2.12. Giải thích quy trình kiển tra được sử dụng bao gồm phương pháp tổn hại và không tổn hại
2.13. Giải thích những bài kiểm tra cá nhân và tính ứng dụng của chúng
2.14. Miêu tả trách nhiệm bản thân và giải thích họ cần báo cho ai nếu họ gặp phải vấn đề không thể giải quyết




Giám sát bộ phận vệ sinh
Khái quát:
Bài này viết về việc duy trì bộ phận vệ sinh.
Bài này tập trung vào sự chuẩn bị, kiểm tra và xem lại dịch vụ bao gồm việc lên kế hoạch cho thiết bị và kho dự trữ, chuẩn bị danh sách phân công nhân viên, hướng dẫn nhân viên, và thu thập phản hồi của khách hàng
Tiêu chí hoạt động
Bạn cần phải:
P1:  Phân công và hướng dẫn cho nhân viên nhiệm vụ của họ, quy trình có liên quan và những phương án liên quan đến công việc hằng ngày
P2: Đảm bảo nhân viên có kĩ năng, kiến thức và những phương sách khi họ được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.
P3: Đảm bảo nhân viên nhân viên nhận thức được tiêu chuẩn của các hành vi được chấp nhận trong cơ quan
P4: Đảm bảo nhân viên nhận thức được cách thức họ nên giao tiếp với khách hàng và nhân viên khác khi làm việc
P5: Lên kế hoạch quy trình ở những thời điểm thích hợp cho việc duy trì tiêu chuẩn của dịch vụ vệ sinh
P6: Giám sát và kiểm tra dịch vụ để đảm bảo nhân viên thực hiện đúng quy trình dọn vệ sinh và dịch vụ đáp ứng yêu cầu của khách hàng
P7: Thông báo cho nhân viên và khách hàng về bất cứ thay đổi nào của dịch vụ có khả năng ảnh hưởng đến họ
P8: Sử dụng những biện pháp hiệu quả để xử lý những vấn đề có thể làm gián đoạn công tác vệ sinh
P9: Thu thập phản hồi về dịch vụ từ nhân viên và khách hàng
P10: Thông tin phản hồi và đề nghị sự cải tiến đến người có liên quan dựa theo yêu cầu của cơ quan bạn
P11: Đảm bảo những công văn cẩn thiết được hoàn tất và xử lý

Kiến thức và hiểu biết
Bạn cần biết và hiểu
	K1
	Vai trò và nhiệm vụ của những người khác nhau trong cơ quan và bộ phận đối với dịch vụ vệ sinh

	K2
	Những pháp chế ảnh hưởng như thế nào đến quy trình vệ sinh

	K3
	Cách thức mà dịch vụ vệ sinh quan hệ với những bộ phận khác và những vấn đề có thẻ phát sinh nếu bộ phận vệ sinh và những bộ phận khác không làm việc với nhau

	K4
	Tầm quan trọng về kinh tế và của một dịch vụ vệ sinh lấy khách hàng làm tâm điểm đối với cơ quan và nhân viên

	K5
	Những chính sách của cơ quan có thể ảnh hưởng tới sự phát triển của quy trình vệ sinh như thế nào

	K6
	Làm thế nào để phân công công việc cho nhân viên và giám sát trách nhiệm để đảm bảo duy trì tiêu chuẩn.

	K7
	Làm thế nào để xác định nhu cầu tập huấn và đảm bảo nhân viên có những kĩ năng và kiến thức cần thiết để thực hiện công việc một cách hiệu quả

	K8
	Làm thế nào để chọn phương pháp thích hợp để hướng dẫn cho nhân viên , ví dụ như hướng dẫn bằng lời, hướng dẫn bằng văn bản, thao diễn, biểu đồ

	K9
	Làm thế nào để thông tin những phản hồi đến nhân viên theo cách có thể động viên họ.

	K10
	Làm thế nào để giám sát việc phân phối và sử dụng những nguồn lực hiện có

	K11
	Những nhân viên lau dọn, vật liệu, dụng cụ khác nhau được sử dụng trong dịch vụ vệ sinh và cách sử dụng cũng như bảo quản chúng

	K12
	Làm thế nào để những bề mặt và vật liệu trong khu vực bạn chịu trách nhiệm luôn sạch sẽ

	K13
	Tiêu chuẩn của bài thuyết trình cá nhân, dịch vụ chăm sóc khách hàng và cách hảnh xử của nhân viên

	K14
	Làm thế nào để giám sát công việc dọn vệ sinh

	K15
	Những vấn đề có thể xảy ra khi vệ sinh và làm thế nào để xử lý và báo cáo những vấn đề đó

	K16
	Những cách khác nhau để hoàn thành và lưu trữ những công văn, trên máy tính và bằng bản in, lợi ích và bất lợi của mỗi thứ

	K17
	Giới hạn thẩm quyền của bạn khi xử lý vấn đề

	K18
	Tại sao bạn nên duy trì sự bảo mật khi thu thập phản hồi

	K19
	Làm thế nào để báo cáo phản hồi

	K20
	Tầm qan trọng của việc thu thập phản hồi từ khách hàng và nhân viên

	K21
	Quy trình thu thập và lưu giữ phản hồi từ khách hàng và nhân viên và tại sao việc phát triển dịch vụ và quản lý cơ quan rất quan trọng

	K22
	Tại sao việc đánh giá quy trình là quan trọng và làm cách nào làm được việc đó

	K23
	Làm thế nào để xác địnhvà đề nghị những cách thức có thể phát triển dịch vụ vệ sinh

	K24
	Làm thế nào để thay đổi phân công công việc dựa theo phản hồi

	K25
	Những yêu cầu pháp lý nào liên quan đến việc lưu trữ thông tin về khách hàng, nhân viên và yêu cầu của họ.

	K26
	Tại sao mối quan hệ của những yêu cầu pháp lý cần được xem xét thường xuyên 

	K27
	Tiêu chuẩn về sức khỏe và an toàn cần được tuân thủ trong việc dọn vệ sinh và những ảnh hưởng của  những tiêu chuẩn này lên khách hàng, nhân viên và tổ chức.



Thái độ
1. Bạn tìm được cách vượt qua những trở ngại
2. Bạn đưa ra phản hồi cho những người khác để giúp họ tiến bộ trong công việc
3. Bạn đảm bảo những thông tin và kiến thức cần thiết được sẵn sàng cho những người cần và có quyền sử dụng chúng
4. Bạn cần thể hiện sự hiểu biết rõ ràng về khách hàng và những nhu cầu thực sự của họ
5. Bạn tuân theo và đảm bảo những người khác tuân theo những yêu cầu pháp lý, quy định công nghiệp, chính sách cơ quan, và luật ngành.
6. Bạn giám sát chất lượng, tiến trình công việc và có biện pháp sửa chữa phù hợp và đúng lúc.
7. Bạn sử dụng những cách thức hiệu quả, tiết kiệm, và hợp đạo đức để thu thập, lưu trữ và phục hồi thông tin
8. Bạn làm gương về cách xử sự, thể hiện sự tôn trọng, hợp tác và sự hữu ích
9. Bạn nhận ra những vấn đề thường xuyên lặp lại và tìm cách thay đổi cấu trúc, hệ tống, quy trình để giải quyết chúng.

Liên kết với những NOS khác:
Bài này là phần có mối liên kết cụ thể với những bài liên quan đến Giám sát dịch vụ khách hàng và Năng lực Lãnh đạo theo tiêu chuẩn: 
1. HSL1-6
2. HSL14
3. HSL18
4. HSL19
5. HSL23
6. HSL24
7. HSL29
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